THỜI KHÓA BIỂU – KHỐI CHUYÊN – TRƯỜNG TH THANH AM

Năm học: 2017 - 2018(Áp dụng từ 6/9/2017)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Tin (Xuân)
	TD (Vân)
	TD (Khoa)
	NN(Đào)
	NN(Thu)
	NN(Huệ)
	MT (P.Anh)
	MT 
(Hằng)
	Â.N (Giang)
	TV (Hiền)

	2
	Sáng
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	1A1**(N1)
	1A1**(N2)
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	1A2**(N1)
	1A2**(N2)
	
	
	
	
	3A3

	
	Chiều
K3 shcm
	5
	3A2
	3A3
	1A3
	
	5A2
	3A1
	3A4
	
	1A5
	2A2

	
	
	6
	3A3
	5A3
	1A4
	4A1
	3A2
	3A4
	3A1
	
	1A3
	2A4

	
	
	7
	3A1
	5A2
	1A5
	4A2
	5A3
	3A3
	3A2
	
	3A4
	2A1

	
	
	8
	3A4
	3A2
	4A1
	4A3
	
	5A1
	3A3
	
	3A1
	

	3
	Sáng
	1
	
	
	
	4A1*
	
	1A3*
	5A1
	
	1A1
	

	
	
	2
	3A4
	
	
	4A2*
	
	1A4*
	5A3
	
	3A3
	

	
	
	3
	
	
	
	
	5A2*
	1A5*
	
	
	2A4
	

	
	
	4
	
	
	
	4A3*
	2A1*
	3A1
	
	
	3A2
	

	
	Chiều
K2 shcm
	5
	5A2
	2A2
	2A1
	
	5A3
	
	2A4
	
	2A3
	1A4

	
	
	6
	5A3
	1A2
	2A4
	
	2A3
	
	2A1
	1A5
	2A2
	1A1

	
	
	7
	5A1
	3A2
	2A3
	
	2A4
	
	2A2
	
	2A1
	1A2

	4
	Sáng
	1
	
	5A1
	
	4A1
	
	3A1
	3A2
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	4A2
	
	3A3
	2A3
	
	
	4A3

	
	
	3
	
	
	
	4A3
	
	3A4
	2A4
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	2A2
	
	
	

	
	Chiều

K1 shcm
	5
	4A1
	1A2
	1A3
	2A2**(N1)
	2A2**(N2)
	1A5
	1A4
	
	1A1
	4A2

	
	
	6
	4A2
	1A1
	1A5
	3A2**(N1)
	3A2**(N2)
	1A4
	1A3
	
	1A2
	2A3

	
	
	7
	4A3
	3A1
	1A4
	
	5A3
	1A3
	1A2
	1A1
	1A5
	4A1

	
	
	8
	3A3
	3A2
	3A4
	
	5A2
	5A1
	
	
	4A2
	3A1

	5
	Sáng
	1
	
	3A3
	2A4
	
	
	3A1*
	2A1
	
	2A2
	

	
	
	2
	
	2A2
	4A1
	
	2A1
	3A3*
	2A3
	
	1A4
	

	
	
	3
	
	3A1
	4A3
	
	5A2
	3A4*
	
	
	1A2
	1A5

	
	
	4
	
	
	3A4
	
	2A4*
	
	
	
	5A2
	

	
	Chiều

K4,5 shcm
	5
	4A3
	5A2
	
	4A1
	5A3*
	
	4A2
	
	5A1
	1A3

	
	
	6
	5A2
	4A2
	
	
	3A2
	5A1*
	4A1
	
	4A3
	5A3

	
	
	7
	4A1
	5A1
	
	4A2
	2A3*
	
	4A3
	1A1
	5A3
	5A2

	
	
	8
	4A2
	5A3
	
	4A3
	
	
	5A2
	
	4A1
	5A1

	6
	Sáng
	1
	3A1
	3A3
	2A1
	1A1**(N1)
	1A1**(N2)
	5A1
	1A4
	
	2A3
	

	
	
	2
	3A2
	4A2
	2A3
	1A2**(N1)
	1A2**(N2)
	
	3A4
	
	2A4
	

	
	
	3
	
	
	4A3
	3A2**(N1)
	3A2**(N2)
	
	3A1
	
	2A1
	

	
	
	4
	
	
	3A4
	2A2**(N1)
	2A2**(N2)
	
	3A3
	
	
	

	
	Chiều
	5
	5A1
	1A1
	
	
	
	3A3
	1A2
	1A5
	1A3
	3A4

	
	
	6
	5A3
	3A1
	
	
	
	3A4
	1A3
	
	1A4
	3A2

	
	Tổngsố
	208
	20
	23
	19
	20
	24
	22
	28
	4
	28
	19


LỊCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN  – TRƯỜNG TH THANH AM

Học kì I - Năm học: 2017 – 2018.

	STT
	Tổ - Khối
	Thời gian
	Địa điểm
	Ghi chú

	1
	Toàn trường
	Chiều thứ sáu cuối cùng của tháng
	TH Thanh Am
	

	2
	Khối 1
	Chiều thứ 4 (14h-16h)   - Tuần chẵn
	TH Thanh Am
	

	3
	Khối 2
	Chiều thứ 3 (14h-16h)   - Tuần chẵn
	TH Thanh Am
	

	4
	Khối 3
	Chiều thứ 2 (14h-16h)   - Tuần chẵn
	TH Thanh Am
	

	5
	Khối 4
	Chiều thứ 5 (14h-16h)   - Tuần chẵn
	TH Thanh Am
	

	6
	Khối 5
	Chiều thứ 5 (14h-16h)   - Tuần chẵn
	TH Thanh Am
	

	7
	Ngoại ngữ
	Sáng thứ 2 (9h - 11h)    - Tuần đầu tháng
	TH Việt Hưng
	SH liên trường với TH ĐG, TT, VH

	
	Mĩ thuật
	Sáng thứ 2 (9h - 11h)    - Tuần đầu tháng
	TH Đức Giang 
	SH liên trường với TH ĐG, TT, VH

	
	Âm nhạc
	Sáng thứ 2 (9h - 11h)    - Tuần đầu tháng
	TH Thanh Am
	SH liên trường với TH ĐG, TT, VH

	
	Thể dục
	Sáng thứ 2 (9h - 11h)    - Tuần đầu tháng
	TH Thượng Thanh
	SH liên trường với TH ĐG, TT, VH

	
	Tin học
	Sáng thứ 2 (9h - 11h)    - Tuần đầu tháng
	TH Việt Hưng
	SH liên trường với TH ĐG, TT, VH

	* Lưu ý: Về việc sinh hoạt chuyên môn theo nhóm trường đối với các môn chuyên biệt. Thời gian sinh hoạt chung: 1 lần/tháng vào buổi sinh hoạt tuần đầu trong từng tháng, các buổi còn lại trong tháng giáo viên sinh hoạt tại trường.

	Thanh Am, ngày    tháng    năm  2017

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thúy Vân


THỜI KHÓA BIỂU  – TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AM

Học kì I - Năm học: 2017 – 2018 (Áp dụng từ 6/9/2017)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	1A1
	1A2
	1A3
	1A4
	1A5
	2A1
	2A2
	2A3
	2A4

	2
	Sáng
	1
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ

	
	
	2
	Học vần
	Học vần
	Toán 
	Toán
	Toán
	Tập đọc
	Tập đọc
	Toán
	Toán

	
	
	3
	Ngoại ngữ**
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	
	4
	Học vần
	Ngoại ngữ**
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Toán
	Toán
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	Chiều
	5
	Đạo đức
	Đạo đức
	Thể dục
	Đạo đức
	Âm nhạc 
	Đạo đức
	Thư viện
	TN &XH
	Đạo đức

	
	
	6
	Thủ công
	Thủ công
	Âm nhạc
	Thể dục
	HDH
	HDH
	Đạo đức
	Đạo đức
	Thư viện

	
	
	7
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	Thể dục
	Thư viện
	HDH
	HDH
	HDH

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	Học vần
	Ngoại ngữ*
	Toán
	Học vần
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Học vần
	Toán
	Ngoại ngữ*
	Học vần
	Chính tả
	Chính tả
	Chính tả
	Chính tả

	
	
	3
	Học vần
	Toán
	Học vần
	Học vần
	Ngoại ngữ*
	HDH
	Kể chuyện
	LT&C
	Âm nhạc

	
	
	4
	Học vần
	TNXH
	Học vần
	Học vần
	Toán
	Ngoại ngữ*
	HDH
	HDH
	HDH

	
	Chiều
	5
	TNXH
	HDH
	TNXH 
	Thư viện
	Đạo đức
	Thể dục
	Thể dục
	Âm nhạc
	Mĩ Thuật

	
	
	6
	Thư viện
	Thể dục
	Đạo đức
	TNXH
	Mĩ Thuật
	Mĩ Thuật
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ
	Thể dục

	
	
	7
	HDH
	Thư viện
	HDH
	HDH
	HDH
	Âm nhạc
	Mĩ Thuật
	Thể dục
	Ngoại ngữ

	4
	Sáng
	1
	Học vần
	Học vần
	Toán
	Toán
	Toán
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Toán
	Toán
	Mĩ Thuật
	Toán

	
	
	3
	Toán
	Toán
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	LT & câu
	LT & câu
	Tập làm văn 
	Mĩ Thuật

	
	
	4
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	Tập viết
	Mĩ Thuật
	Toán
	LT & câu

	
	Chiều
	5
	Âm nhạc
	Thể dục
	Thể dục
	Mĩ Thuật
	Ngoại ngữ
	Kể chuyện
	Ngoại ngữ**
	Kể chuyện
	Kể chuyện

	
	
	6
	Thể dục
	Âm nhạc
	Mĩ Thuật
	Ngoại ngữ
	Thể dục
	TN &XH
	TN &XH
	Thư viện
	TN &XH

	
	
	7
	Mĩ Thuật
	Mĩ Thuật
	Ngoại ngữ
	Thể dục
	Âm nhạc
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH

	5
	Sáng
	1
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Toán
	Học vần
	Mĩ Thuật
	Âm nhạc
	Toán
	Thể dục 

	
	
	2
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Âm nhạc
	Học vần
	Ngoại ngữ
	Thể dục
	Mĩ Thuật
	Chính tả

	
	
	3
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Học vần
	Thư viện
	Chính tả
	Toán
	Chính tả
	Toán

	
	
	4
	HĐNGCK
	Toán
	Thủ công
	Học vần
	TNXH
	Toán
	Chính tả
	HDH
	Ngoại ngữ*

	
	Chiều
	5
	HDH
	HDH
	Thư viện
	Thủ công
	HDH
	Thủ công
	HDH
	Thủ công
	Thủ công

	
	
	6
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	Thủ công 
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH

	
	
	7
	Mĩ Thuật
	HĐNGCK
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	Thủ công
	Ngoại ngữ*
	HDH

	6
	Sáng
	1
	Ngoại ngữ**
	Toán
	Học vần
	Mĩ Thuật
	Học vần
	Thể dục
	Toán
	Âm nhạc
	Tập làm văn 

	
	
	2
	Toán
	Ngoại ngữ**
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Toán
	Tập làm văn
	Thể dục
	Âm nhạc

	
	
	3
	Học vần
	Học vần
	HDH 
	Học vần
	Toán
	Âm nhạc
	Tập viết
	Toán
	Tập viết

	
	
	4
	Học vần
	Học vần
	HĐNGCK
	HDH
	HDH
	Tập làm văn
	Ngoại ngữ**
	Tập viết
	Toán

	
	Chiều
	5
	Thể dục
	Mĩ Thuật
	Âm nhạc
	HĐNGCK
	Mĩ Thuật
	HDH
	HDH
	HĐNGCK
	HĐNGCK

	
	
	6
	HDH
	HDH
	Mĩ Thuật
	Âm nhạc
	HĐNGCK
	HĐNGCK
	HĐNGCK
	HDH
	HDH

	
	
	7
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU  – TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AM

Học kì I - Năm học: 2017 – 2018 (Áp dụng từ 06/9/2017)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	3A1
	3A2
	3A3
	3A4
	4A1
	4A2
	4A3
	5A1
	5A2
	5A3

	2
	Sáng
	1
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ

	
	
	2
	Tiếng Viêt
	Tiếng Viêt
	Tiếng Viêt
	Tiếng Viêt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	3
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	4
	HDH
	HDH
	Thư viện
	HDH
	Đạo đức
	Đạo đức
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Đạo đức

	
	Chiều
	5
	Ngoại ngữ
	Tin học
	Thể dục
	Mĩ Thuật
	Lịch sử
	Lịch sử
	Đạo đức
	Lịch sử
	Ngoại ngữ
	Lịch sử

	
	
	6
	Mĩ Thuật
	Ngoại ngữ
	Tin học
	Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ
	Địa lí
	Khoa học
	Khoa học
	Lịch sử
	Thể dục

	
	
	7
	Tin học
	Mĩ Thuật
	Ngoại ngữ
	Âm nhạc
	HDH
	Ngoại ngữ
	HDH
	HDH
	Thể dục
	Ngoại ngữ

	
	
	8
	Âm nhạc
	Thể dục
	Mĩ Thuật
	Tin học
	Thể dục
	HDH
	Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ
	HDH
	HDH

	3
	Sáng
	1
	Tiếng Viêt
	Tiếng Viêt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Ngoại ngữ*
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mĩ Thuật 
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Tin học
	Tiếng Việt
	Ngoại ngữ*
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Mĩ Thuật 

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Ngoại ngữ*
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Ngoại ngữ
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Ngoại ngữ*
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Chiều
	5
	Tiếng Viêt
	TN-XH
	Tiếng Việt
	TN-XH
	Kĩ thuật
	Kĩ thuật
	Lịch sử
	Kĩ thuật
	Tin học
	Ngoại ngữ

	
	
	6
	TN-XH
	HDH
	TN-XH
	HDH
	Địa lí
	Khoa học
	Địa lí
	HDH
	Địa lí
	Tin học

	
	
	7
	HDH
	Thể dục
	HDH
	Đạo đức
	HDH
	HDH
	HDH
	Tin học
	HDH
	HDH

	4
	Sáng
	1
	Ngoại ngữ
	Mĩ Thuật
	Tiếng Viêt
	Tiếng Viêt
	Ngoại ngữ
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Tiếng Viêt
	Tiếng Viêt
	Ngoại ngữ
	Toán
	Tiếng Việt
	Ngoại ngữ
	Thư viện
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Toán
	Toán
	Toán
	Ngoại ngữ
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Ngoại ngữ
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Kĩ thuật
	Địa lí

	
	Chiều
	5
	HDH
	HĐNGCK
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	Tin học
	Thư viện
	Kĩ thuật
	Địa lí
	Đạo đức 
	Khoa học

	
	
	6
	Đạo đức
	Ngoại ngữ**
	HĐNGCK
	HĐNGCK
	Khoa học
	Tin học
	Khoa học
	Khoa học
	Khoa học
	HDH

	
	
	7
	Thể dục
	HDH
	HDH
	HDH
	Thư viện
	HDH
	Tin học
	HDH
	HDH
	Ngoại ngữ

	
	
	8
	Thư viện
	Thể dục
	Tin học
	Thể dục 
	HDH
	Âm nhạc
	HDH
	Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ
	Kĩ thuật

	5
	Sáng
	1
	Ngoại ngữ*
	Tiếng Viêt
	Thể dục
	Tiếng Viêt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Tiếng Viêt
	Toán
	Ngoại ngữ*
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	HDH
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Thể dục
	Tiếng Việt
	Tiếng Viêt
	Ngoại ngữ*
	Toán
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Việt
	Ngoại ngữ 
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Toán
	Đạo đức
	Toán
	Thể dục
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	Âm nhạc
	HDH

	
	Chiều
	5
	TN-XH
	TN-XH
	TN-XH
	TN-XH
	Ngoại ngữ
	Mĩ thuật
	Tin học
	Âm nhạc
	Thể dục
	Ngoại ngữ*

	
	
	6
	Thủ công
	Ngoại ngữ
	Thủ công
	Thủ công
	Mĩ thuật
	Thể dục
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ*
	Tin học
	Thư viện

	
	
	7
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH 
	Tin học
	Ngoại ngữ
	Mĩ thuật
	Thể dục
	Thư viện
	Âm nhạc

	
	
	8
	HĐNGCK 
	Thủ công
	HDH
	HDH
	Âm nhạc
	Tin học
	Ngoại ngữ
	Thư viện
	Mĩ Thuật
	Thể dục

	6
	Sáng
	1
	Tin học
	Tiếng Viêt
	Thể dục
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Ngoại ngữ
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Tiếng Viêt
	Tin học
	Tiếng Viêt
	Mĩ Thuật
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Mĩ Thuật
	Ngoại ngữ**
	Toán
	Tiếng Viêt
	Toán
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Khoa học

	
	
	4
	Toán
	Toán
	Mĩ Thuật
	Thể dục
	Khoa học
	Khoa học
	Toán
	HDH
	Khoa học
	HĐNGCK

	
	Chiều
	5
	HDH
	HDH
	Ngoại ngữ
	Thư viện
	HĐNGCK
	HĐNGCK
	HĐNGCK
	Tin học
	HDH
	HDH

	
	
	6


	Thể dục
	Thư viện
	HDH
	Ngoại ngữ
	HDH
	HDH
	HDH
	HĐNGCK
	HĐNGCK
	Tin học

	
	
	7
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH Lớp
	SH Lớp
	SH Lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp


